
NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP 

ĐỊA ĐIỂM: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN - CƠ SỞ 2 

 

1- CƠ SỞ VẬT CHẤT 

+ 01 phòng học lý thuyết chuyên môn: 50 m2 

+ 01 phòng thực hành tin học: 50 m2  

+ 01 phòng thực hành kế toán: 50 m2 

+ 01 phòng học ngoại ngữ: 50 m2 

2- THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐÀO TẠO 

- 01 phòng thực hành tin học: có 18 bộ máy tính + 01 máy chiếu 

- 01 phòng thực hành kế toán: Có đầy đủ biểu mẫu, sổ sách, chứng từ kế toán cho 

học sinh thực hành. 

TT Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo ĐVT SL 

1 Máy vi tính Bộ 18 

2 Máy chiếu  (projector) Bộ 01 

 PHẦN MỀM   

3 Hệ điều hành Bộ 18 

4 Phần mềm văn phòng Bộ 18 

5 Phần mềm soạn thảo tiếng Việt  Bộ 18 

6 Phần mềm Kế toán máy Misa Bộ 18 

7 Phần mềm diệt virus Bộ 18 

 DỤNG CỤ ĐÀO TẠO   

8 Biểu mẫu chứng từ Bộ 18 

9 Biểu mẫu sổ kế toán Bộ 18 

10 Sơ đồ hướng dẫn trình tự ghi sổ Bảng 05 

 

3- ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO 

 

TT 

 

Họ và tên 

Trình độ 

chuyên 

môn được 

đào tạo 

Trình độ nghiệp 

vụ sư phạm 

Trình 

độ kỹ 

năng 

nghề 

Môn học, mô- đun 

, tín chỉ được phân 

công giảng dạy 

1 Nguyễn Thị Uyên 
Thạc sĩ 

Kinh tế 
NVSPGV ĐH,CĐ 

 - Giáo dục chính trị. 

- Kinh tế chính trị 



Chính trị 

2 Nguyễn Thị Khanh 

Đại học 

Tư pháp 

và Hành 

chính Nhà 

nước 

NVSPGV ĐH,CĐ 

 

- Pháp luật. 

- Luật kinh tế 

3 Nguyễn Thị Ánh Hòa 

Thạc sĩ 

Giáo dục 

thể chất 

NVSPGV ĐH,CĐ 

 

- Giáo dục thể chất. 

4 Đàm Thế Đồng 

Đại học 

Sư phạm 

Giáo dục 

thể chất, 

CCGDQP 

NVSPGV ĐH,CĐ 

 

- Giáo dục quốc 

phòng. 

5 Đàm Thị Mai 

Đại học 

Tin học. 

Thạc sĩ Hệ 

thống 

thông tin 

ĐH Sư phạm, 

NVSPGV ĐH,CĐ 

 

 

Bậc 3 - Tin học. 

6 Mẫn Thị Ninh Nga 

Đại học 

Tiếng Anh 

Sư phạm 

ĐH Sư phạm, 

NVSPGV ĐH,CĐ 

 
- Tiếng Anh. 

 

7 Vũ Thị Toan 

Đại học 

Kế toán-

Tài chính-

Tín dụng. 

Thạc sĩ 

Quản trị 

Kinh 

doanh 

NVSPGVĐH,CĐ; 

SPDN 
 

- Nguyên lý  kế toán; 

- Kế toán doanh nghiệp 

1; 

- Thực hành kế toán 1; 

- Kế toán TM, dịch vụ 

và XDCB 

- Thực tập tốt nghiệp. 

8 
Nguyễn Thị Phương 

Hoa 

Đại học 

Kế toán 

doanh 

nghiệp. 

Thạc sĩ 

Quản trị 

Kinh 

doanh 

NVSPGVĐH,CĐ; 

SPDN 
 

- Kế toán doanh nghiệp 

2; 

- Thực hành kế toán 2; 

- Tài chính DN; 

- Tin học kế toán; 

- Kế toán thuế; 

- Thực tập tốt nghiệp. 

9 Nguyễn Việt Hường 

Đại học 

Kế toán 

doanh 

nghiệp. 

NVSPGVĐH,CĐ; 

SPDN 
 

- Kế toán doanh nghiệp 

2;  

- Thực hành kế toán 2; 

- Tài chính DN; 



Thạc sĩ 

Quản trị 

Kinh 

doanh 

-  Kế toán HCSN 

- Thực tập tốt nghiệp. 

10 Lê Thị Hiền 
Thạc sĩ Kế 

toán 

NVSPGVĐH,CĐ; 

SPDN 
 

- Kế toán doanh nghiệp 

1;  

- Thực hành kế toán 1; 

- Thuế; 

-  Kế toán thuế; 

- Thực tập tốt nghiệp. 

11 Chu Thanh Hường 

Đại học 

Kế toán. 

Thạc sĩ 

Quản trị 

Kinh 

doanh 

 

NVSPGVĐH,CĐ; 

SPDN 
 

- Nguyên lý  kế toán; 

- Kế toán thương mại, 

dịch vụ và XDCB; 

- Tin học kế toán;  

- Kế toán HCSN; 

- Thực tập tốt nghiệp. 

12 Lê Thị Bích Lan 

Thạc sĩ 

Kinh 

doanh và 

quản lý 

NVSPGVĐH,CĐ; 

SPDN 
 

- Kinh tế vi mô; 

- Phân tích HĐKD; 

- Kinh tế vĩ mô; 

- Kỹ năng giao tiếp; 

- Marketing. 

13 Trần Thị Ngoan 

Thạc sĩ 

Quản trị 

Kinh 

doanh 

NVSPGVĐH,CĐ; 

SPDN 
 

- Nguyên lý  thống kê; 

- Thống kê doanh 

nghiệp; 

- Phân tích HĐKD; 

- Quản trị doanh 

nghiệp. 

 

4- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 360/QĐ-CĐCNHY  ngày 04/9/2019 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên) 


